
PHỤ LỤC 1
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU CỤ THỂ GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

STT Mục tiêu
Kết quả đạt được đến năm

2025 Ghi chúSố lượng Tỷ lệ đạt được

I Đối với cán bộ, công chức ở cấp tỉnh, cấp huyện

1
100% cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn quy
định trước khi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo,
quản lý

2 100% cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn quy
định trước khi bổ nhiệm ngạch

3 Hằng năm ít nhất 80% cán bộ, công chức được cập nhật
kiến thức pháp luật

4 70% được bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng, phương
pháp thực thi công vụ

II Đối với cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động
không chuyên trách ở cấp xã

1 85% cán bộ cấp xã có trình độ chuyên môn từ đại học trở
lên

2
100% công chức cấp xã công tác tại các xã, phường, thị trấn
khu vụ đồng bằng, khu vực miền núi có trình độ chuyên
môn từ đại học trở lên

3 100% công chức cấp xã có trình độ chuyên môn phù hợp
với vị trí đảm nhiệm

4
Hằng năm, ít nhất 60% cán bộ, công chức cấp xã được bồi
dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng, phương pháp, đạo đức
công vụ.

5
Đến năm 2025, 100% cán bộ, công chức người Kinh công
tác tại vùng có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống sử dụng
được ít nhất một thứ tiếng dân tộc tại địa bàn công tác.

6
Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được bồi
dưỡng cập nhật và nâng cao kỹ năng, phương pháp hoạt
động ít nhất 01 lần trong thời gian 02 năm

III Đối với viên chức

1
100% viên chức được bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức
danh nghề nghiệp trước khi bổ nhiệm chức danh nghề
nghiệp

2 100% viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được bồi
dưỡng năng lực, kỹ năng quản lý trước khi bổ nhiệm

3
Hằng năm, ít nhất 60% viên chức được bồi dưỡng về đạo
đức nghề nghiệp; cập nhật nâng cao kiến thức, kỹ năng
nghề nghiệp chuyên ngành

IV Đối với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

1
100% đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -
2026 được bồi dưỡng kiến thức pháp luật; kiến thức, kỹ
năng và phương pháp hoạt động
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2 Đại biểu được bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng và
phương pháp hoạt động ít nhất 01 lần trong nhiệm kỳ.
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PHỤ LỤC 2
KẾT QUẢ ĐÀO TẠO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP TỈNH

STT Nội dung

Nội dung đào tạo, bồi dưỡng

Ngư
ời

DTTS

Quản lý,
điều hành

chương
trình KT -

XH

Quản lý
hành
chính
công

Quản lý
nhà nước,

chuyên
ngành,

lĩnh vực

Xây dựng
và phát

triển
nguồn

nhân lực

Chính
sách

công, dịch
vụ công

Kiến
thức
hội

nhập

Phương
pháp
giảng
dạy

Ngoại
ngữ

Nội
dung
khác

I Năm 2021
1 Trung cấp
2 Cao đẳng
3 Đại học
4 Thạc sĩ
5 Tiến sĩ

II Năm 2022
1 Trung cấp
2 Cao đẳng
3 Đại học
4 Thạc sĩ
5 Tiến sĩ

III Năm 2023
1 Trung cấp
2 Cao đẳng
3 Đại học
4 Thạc sĩ
5 Tiến sĩ

IV Năm 2024
1 Trung cấp
2 Cao đẳng
3 Đại học
4 Thạc sĩ
5 Tiến sĩ

V Năm 2025
1 Trung cấp
2 Cao đẳng
3 Đại học
4 Thạc sĩ
5 Tiến sĩ
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PHỤ LỤC 3
KẾT QUẢ ĐÀO TẠO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP HUYỆN

STT Nội dung

Nội dung đào tạo, bồi dưỡng

Ngư
ời

DTTS

Quản lý,
điều hành

chương
trình KT -

XH

Quản lý
hành
chính
công

Quản lý
nhà nước,

chuyên
ngành,

lĩnh vực

Xây dựng
và phát

triển
nguồn

nhân lực

Chính
sách

công, dịch
vụ công

Kiến
thức
hội

nhập

Phương
pháp
giảng
dạy

Ngoại
ngữ

Nội
dung
khác

I Năm 2021
1 Trung cấp
2 Cao đẳng
3 Đại học
4 Thạc sĩ
5 Tiến sĩ

II Năm 2022
1 Trung cấp
2 Cao đẳng
3 Đại học
4 Thạc sĩ
5 Tiến sĩ

III Năm 2023
1 Trung cấp
2 Cao đẳng
3 Đại học
4 Thạc sĩ
5 Tiến sĩ

IV Năm 2024
1 Trung cấp
2 Cao đẳng
3 Đại học
4 Thạc sĩ
5 Tiến sĩ

V Năm 2025
1 Trung cấp
2 Cao đẳng
3 Đại học
4 Thạc sĩ
5 Tiến sĩ
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PHỤ LỤC 4
KẾT QUẢ ĐÀO TẠO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ

STT Nội dung

Nội dung đào tạo, bồi dưỡng

Ngư
ời

DTTS

Quản lý,
điều hành

chương
trình KT -

XH

Quản lý
hành
chính
công

Quản lý
nhà nước,

chuyên
ngành,

lĩnh vực

Xây dựng
và phát

triển
nguồn

nhân lực

Chính
sách

công, dịch
vụ công

Kiến
thức
hội

nhập

Phương
pháp
giảng
dạy

Ngoại
ngữ

Nội
dung
khác

I Năm 2021
1 Trung cấp
2 Cao đẳng
3 Đại học
4 Thạc sĩ
5 Tiến sĩ

II Năm 2022
1 Trung cấp
2 Cao đẳng 1 0
3 Đại học 1 0
4 Thạc sĩ
5 Tiến sĩ

III Năm 2023
1 Trung cấp
2 Cao đẳng
3 Đại học
4 Thạc sĩ
5 Tiến sĩ

IV Năm 2024
1 Trung cấp
2 Cao đẳng
3 Đại học
4 Thạc sĩ
5 Tiến sĩ

V Năm 2025
1 Trung cấp
2 Cao đẳng
3 Đại học
4 Thạc sĩ
5 Tiến sĩ
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PHỤ LỤC 5
KẾT QUẢ ĐÀO TẠO VIÊN CHỨC

STT Nội dung

Nội dung đào tạo, bồi dưỡng

Quản lý,
điều hành

chương
trình KT -

XH

Quản lý
hành
chính
công

Quản lý
nhà nước,

chuyên
ngành,

lĩnh vực

Xây dựng
và phát

triển
nguồn

nhân lực

Chính
sách

công, dịch
vụ công

Kiến
thức
hội

nhập

Chuyê
n

ngành
y

Chuyê
n

ngành
giáo
dục

Phương
pháp
giảng
dạy

Ngoại
ngữ

I Năm 2021
1 Trung cấp
2 Cao đẳng
3 Đại học
4 Thạc sĩ
5 Tiến sĩ
6 CK I
7 CK II

II Năm 2022
1 Trung cấp
2 Cao đẳng
3 Đại học
4 Thạc sĩ
5 Tiến sĩ
6 CK I
7 CK II

III Năm 2023
1 Trung cấp
2 Cao đẳng
3 Đại học
4 Thạc sĩ
5 Tiến sĩ
6 CK I
7 CK II

IV Năm 2024
1 Trung cấp
2 Cao đẳng
3 Đại học
4 Thạc sĩ
5 Tiến sĩ
6 CK I
7 CK II

V Năm 2025
1 Trung cấp
2 Cao đẳng
3 Đại học
4 Thạc sĩ
5 Tiến sĩ
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6 CK I
7 CK II
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Ngư
ời

DTTS

Nội
dung
khác

PHỤ LỤC 5
KẾT QUẢ ĐÀO TẠO VIÊN CHỨC

Nội dung đào tạo, bồi dưỡng
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PHỤ LỤC 06
KẾT QUẢ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Ở TRONG NƯỚC GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Đơn vị tính: lượt người

TT                          Nội dung
  Đối tượng

Lý luận chính trị Quản lý nhà nước Chuyên môn KT,
KN

chuyên
ngành;
Vị trí
việc
làm

Kỹ năng lãnh đạo, quản
lý

Quốc
phòng

An
ninh

Ngoạ
i ngữ

Tin
học

Tiến
g

dân
tộc

Tổng
số

Trong đó

Cao
cấp

Trun
g cấp

Sơ
cấp

Bồi
dưỡng

Chuyên
viên

cao cấp

Chuyên
viên
chính

Chuyên
viên

Cán
sự

Tiến
sĩ

Thạc
sĩ

Đại
học

Cao
đẳng

Trung
cấp

Cấp
sở

Cấp
phòn

g

Cấp
huyện

Cấp
xã

Người
dân
tộc

thiểu
số

Nữ

1

Cán bộ,
công
chức

cấp tỉnh,
huyện

Chuyên viên cao
cấp

Chuyên viên chính

Chuyên viên

Cán sự

Công chức tập sự

Tổng 1

2

Cán bộ,
công
chức

cấp xã

Cán bộ
10 5 15 15 2

Công chức
3 9 1 1 2 1 1 18 11

Tổng 2

3 Người hoạt động không
chuyên trách ở cấp xã

Tổng 1+2+3

Ghi chú: (1) Kết quả đào tạo chuyên môn là số lượt người được cử đi học các trình độ Tiến sĩ, Thạc sĩ, Đại học, Cao đẳng trong giai đoạn 2021 - 2025.
              (2) Biểu này sử dụng để thống kê số lượt cán bộ, công chức ở các ngạch (bao gồm cả cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý), cán bộ, công chức cấp xã
                   và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được cử đi đào tạo, bồi dưỡng
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PHỤ LỤC 07
KẾT QUẢ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VIÊN CHỨC Ở TRONG NƯỚC NĂM GIAI ĐOAN 2021 - 2025

Đơn vị tính: lượt người

TT

               Nội dung

 Đối tượng

Lý luận chính trị Quản lý nhà nước Chức danh nghề
nghiệp Chuyên môn Chức vụ quản

lý KT, KN
chuyên
ngành;
Vị trí
việc
làm

Quốc
phòng

An
ninh

Ngoại
ngữ

Tin
học

Tiến
g

dân
tộc

Tổng
số

Trong đó

Cao
cấp

Trun
g cấp

Sơ
cấp

Bồi
dưỡng

Chuyê
n viên

cao
cấp

Chuyê
n viên
chính

Chuyê
n viên

Cán
sự

Hạng
I

Hạn
g II

Hạn
g III

Hạng
IV

Tiến
sĩ

Thạc
sĩ

Đại
học

Cao
đẳng

Cấp
phòng

LĐQL
đơn vị

sự
nghiệp

CL

Người
dân
tộc

thiểu
số

Nữ

1

Viên
chức
hành
chính

Hạng I

Hạng II

Hạng III

Hạng IV

Tổng 1

2

Viên
chức

chuyên
ngành

Hạng I

Hạng II

Hạng III

Hạng IV

Tổng 2

Tổng 1+2

Ghi chú: (1) Kết quả đào tạo chuyên môn là số lượt người được cử đi học các trình độ Tiến sĩ, Thạc sĩ, Đại học, Cao đẳng trong giai đoạn 2021 - 2025
              (2) Biểu này sử dụng để thống kê số lượt viên chức ở các hạng (bao gồm cả viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý) được cử đi đào tạo, bồi dưỡng

Người lập biểu Lãnh đạo đơn vị
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PHỤ LỤC 8
KẾT QUẢ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ Ở TRONG NƯỚC GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Đơn vị tính: lượt người

TT                           Nội dung
Đối tượng

Lý luận
chính trị Quản lý nhà nước Chức danh nghề

nghiệp Chuyên môn Chức vụ quản lý KT, KN
chuyên
ngành;
Vị trí
việc
làm

Quốc
phòng

An
ninh

Ngoại
ngữ

Tin
học

Tiếng
dân
tộc

Tổng
số

Trong đó

Cao
cấp

Trung
cấp

Chuyên
viên

cao cấp

Chuyê
n viên
chính

Chuyê
n viên

Hạng
I

Hạng
II

Hạng
III

Tiến
sĩ

Thạc
sĩ

Đại
học

Cấp
tỉnh

Cấp
sở

Cấp
huyện

Cấp
phòng

Cấp
xã

Người
dân tộc
thiểu

số

Nữ

1

Cán
bộ,

công
chức

Cấp tỉnh và
tương đương
Cấp sở và tương
đương

Cấp huyện và
tương đương

Cấp phòng và
tương đương

Tổng 1

2 Viên
chức

Lãnh đạo đơn vị
sự nghiệp công
lập thuộc tỉnh
Lãnh đạo đơn vị
sự nghiệp công
lập thuộc huyện,
thuộc sở
Lãnh đạo cấp
phòng thuộc
ĐVSNCL

Tổng 2

Tổng 1 + 2

Ghi chú: (1) Kết quả đào tạo chuyên môn là số lượt người được cử đi học các trình độ Tiến sĩ, Thạc sĩ, Đại học trong giai đoạn 2021 - 2025.
              (2) Biểu này sử dụng để thống kê số lượt cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được cử đi đào tạo, bồi dưỡng
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Người lập biểu Lãnh đạo đơn vị
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PHỤ LỤC 8
KẾT QUẢ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN Ở TRONG NƯỚC GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Đơn vị tính: lượt người

TT                               Nội dung
Đối tượng

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động của đại
biểu HĐND Bồi dưỡng, cập nhật Tổng số

Trong đó

Người dân tộc
thiểu số Nữ

1 Cấp tỉnh

2 Cấp huyện

3 Cấp xã
19 19 18 3

Tổng số

         Ghi chú: Biểu này sử dụng để thống kê số lượt đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được cử đi đào tạo, bồi dưỡng
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         Ghi chú: Biểu này sử dụng để thống kê số lượt đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được cử đi đào tạo, bồi dưỡng
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         Ghi chú: Biểu này sử dụng để thống kê số lượt đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được cử đi đào tạo, bồi dưỡng
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KẾT QUẢ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC Ở NƯỚC NGOÀI GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Đơn vị tính: lượt người

TT

                                         Nội dung
Đối tượng

Nội dung đào tạo, bồi dưỡng Thời gian

Tổng số

Trong đó

Quản lý,
điều
hành

chương
trình KT

- XH

Quản lý
hành
chính
công

Quản lý
nhà

nước,
chuyên
ngành,

lĩnh vực

Xây
dựng và

phát triển
nguồn

nhân lực

Chính
sách
công,

dịch vụ
công

Kiến
thức hội

nhập

Phương
pháp
giảng
dạy

Ngoại
ngữ

Nội
dung
khác

Trên 1
năm

Từ 1 - 12
tháng

Dưới 1
tháng

Người
dân tộc
thiểu

số

Nữ

1

Cán
bộ, CC

lãnh
đạo,

quản lý

Lãnh đạo cấp Bộ, ngành TW
và lãnh đạo cấp tỉnh

Cấp vụ, sở, huyện và tương
đương

Cấp phòng và tương đương

Tổng 1

2 Công chức tham mưu, hoạch định
chính sách

3 Giảng viên các cơ sở đào tạo, bồi
dưỡng

4 Đối tượng khác

Tổng  1 + 2 + 3 + 4
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